
                                                                                                                   

 

 

 
 

 
 

HỒ SƠ NĂNG LỰC 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hà Nội, 2020. 
Website: thietkehoanggia.com             Email: info@thietkehoanggia.com

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC NỘI THẤT VÀ XÂY DỰNG PENVIET 
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Kính gửi:   Quý Khách hàng 

 
V/v: Giới thiệu dịch vụ tư vấn, thiết kế, thi công - nội thất, kiến trúc, xây dựng 

Đầu tiên, công ty Cổ phần Kiến trúc Nội thất và Xây dựng PenViet xin gửi đến Quý 

khách hàng lời chào trân trọng, lời chúc may mắn và xin cảm ơn sự quan tâm của Quý khách 
hàng tới dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. 

Để giúp Quý khách hàng đưa ra sự lựa chọn đúng đắn, chúng tôi sẽ trình bày sau đây 

vài nét giới thiệu về chúng tôi - Công ty Cổ phần Kiến trúc Nội thất và Xây dựng PenViet. 

Công ty Cổ phần Kiến trúc Nội thất và Xây dựng PenViet tiền thân là Công ty Cổ phần 

Quảng cáo và Trang trí nội thất Hoàng Gia, được ra đời vào ngày 15 tháng 09 năm 2010. Ra 

đời với sứ mệnh phục vụ khách hàng với dịch vụ tốt nhất, đưa ra những sản phẩm cá tính, 

độc đáo, mang đậm dấu ấn cá nhân với chất lượng tốt nhất nhưng giá cả cạnh tranh nhất. 

Chúng tôi đã tự lựa chọn cho mình con đường đi lên lấy chất lượng và uy tín hàng đầu.  

Là một doanh nghiệp Có thế mạnh, kinh nghiệm và tiềm lực trong thiết kế, sản xuất và 

thi công nội thất, xây dựng tổng thể cho các toà nhà, văn phòng, nhà dân, cơ quan xí nghiệp…. 

trên toàn quốc. Chúng tôi luôn tự tin hợp tác, mang lại sự hài lòng và lợi ích lớn nhất cho đối 

tác cũng như khách hàng của mình. 

Trong thời gian sắp tới, Công ty Cổ phần Kiến trúc Nội thất và Xây dựng PenViet cũng 

sẽ không ngừng lắng nghe những ý kiến góp ý đầy thiện chí, cũng như những phê bình 

nghiêm túc để phấn đấu nâng cao chất lượng phục vụ, nâng cao năng lực cạnh tranh, cải tiến 

quy trình quản lý, và cải thiện chất lượng phục vụ theo phương châm: “Không ngừng học 

hỏi hoàn thiện, luôn luôn đổi mới sáng tạo”. 

Sự kết hợp hài hòa các yếu tố trên đây là nhân tố quan trọng để chúng tôi có thể đạt 

được mục tiêu trợ giúp Quý khách hàng phát triển và thành công vượt bậc. 

Chúng tôi tin rằng, chúng tôi là một đối tác tốt để hợp tác, và sẽ đóng góp vào sự phát 

triển và thành công của Quý khách hàng. Chúng tôi tin tưởng rằng Thư giới thiệu này sẽ cung 

cấp đầy đủ thông tin là cơ sở cho sự đánh giá và chấp thuận của Quý khách hàng. Nếu Quý 

khách hàng có bất kỳ câu hỏi gì, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. 

Trân trọng, 
 
 
 
 
 

Đỗ Xuân Huỳnh 
Giám đốc 
CÔNG TY CP KIẾN TRÚC NỘI THẤT VÀ XÂY DỰNG PENVIET  
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I. GIỚI THIỆU CHUNG. 

1. Giới thiệu về công ty Cổ phần Kiến trúc Nội thất và Xây dựng PenViet    

Được thành lập ngày 15 tháng 9 năm 2010, Công ty Cổ phần Kiến trúc Nội thất 
và Xây dựng PenViet (tiền thân là Công ty Cổ phần Quảng cáo và Trang trí nội thất 

Hoàng Gia) là công ty hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, thiết kế, sản xuất, thi công nội 

thất, kiến trúc và xây dựng. PenViet đã cung cấp dịch vụ cho nhiều khách hàng với chất 
lượng cao, đã thực sự chiếm được sự tín nhiệm của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp 
thuộc mọi thành phần kinh tế và đã dần khẳng định đ ược năng lực của mình và hiện nay 
là một trong số ít đơn vị cung cấp dịch vụ chuyên ngành Nội thất, Kiến trúc và Xây dựng 
có uy tín nhất ở Việt Nam. 
 

Các văn phòng, chi nhánh của PenViet được đặt tại nhiều địa điểm nhằm cung cấp 
các dịch vụ không chỉ tại các trung tâm của cả nước mà còn phục vụ tới cả vùng biên 
giới, hải đảo với mục đích và tôn chỉ hàng đầu là xây dựng một phong cách phục vụ đẳng 

cấp, đáp ứng ngày càng nhiều các yêu cầu của khách hàng với phong cách hoàng gia mang 
đậm dấu ấn cá nhân, chất lượng tốt nhất, giá cả cạnh tranh nhất. 

Để đảm bảo việc cung cấp dịch vụ chính xác, thuận lợi và hiệu quả, chúng tôi thường 

xuyên duy trì việc đào tạo nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề của đội ngũ nhân 

viên. Bên cạnh đó, Công ty luôn chú trọng đầu tư để đưa máy móc công nghệ tiên tiến 

nhất nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc. 

Với chức năng, nhiệm vụ, chính sách chất lượng theo chuẩn mực nghiệp vụ chuyên 

ngành của Việt Nam và quốc tế, công ty Cổ phần Kiến trúc Nội thất và Xây dựng PenViet 
đã tuyển chọn và đào tạo một đội ngũ kỹ sư, chuyên viên có đầy đủ kinh nghiệm liên quan 

đến nội thất, kiến trúc, xây dựng và thông thạo trên nhiều lĩnh vực ngành nghề như: quy 

hoạch, kinh tế, tài chính, giám sát đầu tư, công nghệ thông tin … đồng thời kết hợp một 

đội ngũ cộng tác viên là những tiến sĩ, thạc sĩ, kiến trúc sư, kỹ sư, các chuyên gia hoạt 

động trong lĩnh vực nội thất, kiến trúc và xây dựng. Chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ 

chất lượng nhất với phương châm “Úy tín – Chất lượng – Đúng tiến độ”. 
 

PenViet thấu hiểu được vai trò và sức mạnh của trí tuệ tổng hợp, do vậy chúng tôi 
cũng đã nhanh chóng hòa nhập và cộng tác cùng phát triển với nhiều Công ty hoạt động 

trong lực vực kiến trúc, xây dựng, giám sát xây dựng  để dịch vụ của chúng tối ngày 

được hoàn thiện hơn. 

Bằng những ưu thế sẵn có của mình và sự am hiểu sâu rộng về lĩnh vực hoạt động 

ngành xây dựng, công ty Cổ phần Kiến trúc Nội thất và Xây dựng PenViet đã đặt ra mục 

tiêu và chiến lược để hoàn thành tốt mọi công việc chuyên ngành và đưa ra các giải pháp 

kinh doanh một cách toàn diện và hiệu quả cho nhiều Khách hàng với chất lượng cao nhất.  
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2. Thông tin công ty và danh sách chi nhánh 

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Kiến trúc Nội thất và Xây dựng PenViet  

- Mã số thuế: 0104913886  

- Vốn điều lệ: 10.000.000.000đ (Mười tỷ đồng) 

- Giấy phép Kinh Doanh số: 0104913886. Đăng ký lần đầu ngày 20/09/2010, đăng 

ký thay đổi lần thứ 6, ngày 27/02/2020. Cơ quan cấp: Sở Kế Hoặch và Đầu Tư 

TP Hà Nội. 

- Địa chỉ: Tầng 5, Số 164 Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, TP 

Hà Nội. ĐT: 024.85875748 

Xưởng sản xuất: Tổ 37, thị trấn Đông Anh, Hà Nội. 

- Chi nhánh Sài Gòn: Lầu 2 phòng 201, Số 158 Điện Biên Phủ, Phường 6, Quân 

3, TP HCM. 

Xưởng sản xuất: 5/51, ấp 3, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí 

Minh. 

- Chi nhánh Nghệ An: Xã Diễn Kỷ, Thị Trấn Diễn Châu, Nghệ An. 

Xưởng sản xuất: Đường Bộ quốc phòng, sát đền Cuông, Nghệ An. 

- Chi nhánh Đà Nẵng: Tầng 3, tòa nhà Indochina Riverside, 74 Bạch Đằng, Hải 

Châu 1, Hải Châu. 

- Chi nhánh Cần Thơ: Số 81 Nguyễn Hiền, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 

- Chi nhánh Buôn Mê Thuột: 83 Trần Phú, phường Thành Công, TP Buôn Mê 

Thuật, tỉnh Đắk Lắk. 

- Chi nhánh Hải Phòng: Số 47/384 Lạch Tray, phường Đằng Giang, quận Ngô 

Quyền, TP Hải Phòng. 

- Chi nhánh Quảng Ninh: Lô 11, Đồi Văn Nghệ, phường Hồng Hải, TP. Hạ Long, 

tỉnh Quảng Ninh. 

- Chi nhánh Thanh Hóa: Số 7A Lê Quý Đôn, phường Ba Đình, TP Thanh Hóa. 
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3. Hồ sơ pháp lý 

 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 
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 Chứng chỉ ISO 
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4. Tầm nhìn 

Trở thành Công ty cung cấp dịch vụ thiết kế và thi công nội thất Uy tín, Quy mô và Có 
thị phần lớn nhất Việt Nam. 

Trở thành một trong những Công ty có môi trường làm việc và chính sách đãi ngộ 

nhân viên tốt nhất và hoàn thiện nhất. 

5. Sứ mệnh 

Bằng khả năng và năng lực đã được công nhận, PenViet mong muốn mang đến một 

không gian sống sang trọng – hiện đại – đẳng cấp – tinh tế, cam kết mang lại sự thoải mái 

và tiện nghi nhất cho khách hàng ngay tại không gian sống của mình. 

6. Giá trị cốt lõi 

- Sáng tạo: lắng nghe nhu cầu cuộc sống để sáng tạo không ngừng 

- Ý tưởng dẫn đầu: luôn đi trước, đón đầu ý tưởng cuộc sống, khách hàng 

- Chất lượng vượt trội: sản phẩm luôn dẫn đầu thị trường 

- Dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp, uy tín, tận tâm và kịp thời 

7. Thành tựu 

Trong hơn 10 năm kinh nghiệm, Chúng tôi đã thực hiện hàng nghìn công trình lớn 

nhỏ trên khắp cả nước cho nhiều thành phần kinh tế và các đối tượng khách hàng.   

Ngoài ra, chúng tôi không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ bằng cách áp dụng công 

nghệ và khoa học kỹ thuật vào sản xuất, hiện nay nội thất PenViet đã sở hữu 8 chi nhánh 
trải dài trên toàn quốc và trở thành đối tác tin cậy của Vingroup, Tập đoàn Đầu tư địa ốc 

Nova, CEO Group, Sun Group, Công ty CP Địa ốc Phú Long, ... 

II. CƠ SỞ HẠ TẦNG, TRANG THIẾT BỊ 
Để đáp ứng tốt nhất mọi yêu cầu của Khách hàng và tạo ra sản phẩm tốt nhất, 

Công ty đã áp dụng công nghệ cho từng giai đoạn, sản phẩm được sản xuất từ khâu 

nhập nguyên liệu đến khâu thành phẩm luôn là một quá trình liên tục. 
Với ba cơ sở xưởng sản xuất, mỗi xưởng rộng hơn 10.000 m2 gồm: 
 Xưởng sản xuất: Tổ 37, thị trấn Đông Anh, Hà Nội 
 Xưởng sản xuất: 5/51, ấp 3, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh 
 Xưởng sản xuất: Đường Bộ Quốc phòng (sát đền Cuông) Nghệ An 
Cùng với đó là việc đầu tư máy móc, thiết bị hiện đại cho từng xưởng sản xuất. 
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STT Tên máy móc thiết bị Đơn vị 
Số 

lượng 

Hà Nội 

Số 

lượng 

Nghệ 
An 

Số 

lượng 
HCM 

Xuất xứ Sp khi 
mua 

I Nhà xưởng 

 
Xưởng sản xuất Hà Nội, 

Nghệ An, Sài Gòn 
m2 10.000   4500 8.000   

II Máy móc 

1 Máy cưa bàn trượt Cái 5 
 

2 
5 Nhật Bản 

Mới và 

Cũ 
2 Máy cưa cơ các loại Cái 5 2 4 China Mới 

3 
Máy ép cạnh thẳng bán tự 

động 
Cái 4 

1 
3 Đài Loan Mới 

4 Máy ép cạnh tự động Cái 1 1 1 Nhật Bản Mới 

5 Máy phun sơn 7 mã lực Cái 5 2 5 China Mới 

6 Máy khoan tay 
Cái 

52 
18 

34 
Nhiều 

hãng 
Mới 

7 Máy cắt nhỏ Cái 10 5 8 Nhật Bản Mới 

8 Máy soi tay Cái 32 8 18 Nhật Bản Mới 

9 Máy nén khí Cái 17 4 9 Nhật Bản Mới 

10 Máy chà nhám Cái 30 9 21 China Mới 

11 Máy khoan ngang Cái 4 2 4 China Mới 

12 Máy khoan trục Cái 4 2 4 China Mới 

13 Máy vanh Cái 4 2 4 China Mới 

14 Máy hàn xì inox Cái 12 5 10 China Mới 

15 Máy khoang tang bản lề Cái 15 4 8 Nhật Bản Mới 

16 Máy tubin Cái 4 2 4 Nhật Bản Mới 

17 Máy CNC 3D Cái 4 2 4 Nhật Bản Mới 

18 Máy Thẩm gỗ tự nhiên Cái 2 1 2 Nhật Bản Mới 

19 
Máy khoan cam- bản lề 40 

mũi 
Cái 

2 1 2 Nhật Bản Mới 

III Phương tiện vận chuyển 

1 Ô tô 5 tạ Huyndai Chiếc 2 1 2 
Hàn 

Quốc 
Cũ 

2 Ô tô 8 tạ Suzukypro Chiếc 3 1 3 Nhật Bản Mới 

3 Ô tô 1,25 tạ Huyndai Chiếc 2 1 1 
Hàn 

Quốc 
Mới 
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II. CÁC DỊCH VỤ CHÍNH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

PenViet hoạt động trong lĩnh vực Nội thất, Kiến trúc và Xây dựng  

Thiết kế, sản xuất và thi công nội thất 

Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành, chúng tôi chuyên sâu trong lĩnh vực thiết 
kế, sản xuất và thi công nội thất cho Quý khách hàng trong các hạng mục sau: 

- Nội thất chung cư. 

- Nội thất nhà lô, phố. 

- Nội thất biệt thự. 

- Nội thất nhà hàng, khách sạn. 

- Nội thất cửa hàng, chuỗi cửa hàng, siêu thị, shop, showroom. 

- Nội thất văn phòng, … 

Tư vấn thiết kế kiến trúc 

Với những kinh nghiệm được tích lũy, cũng đội ngũ nhân sự tài năng chúng tôi tự tin 

vào năng lực của mình trong tư vấn phương án quy hoạch, giải pháp kiến trúc, thiết kế, 

cảnh quan, kết cấu, … 

Nhà thầu xây dựng 

PenViet đang dần khẳng định được vị trí là Nhà thầu xây dựng uy tín được Chủ đầu 
tư và Khách hàng tin tưởng không chỉ bởi lịch sử phát triển và kinh nghiệm năng lực mà 
còn là đơn vị luôn áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thiết kế và thi công. 
Bằng những nỗ lực của mình, chúng tôi luôn sẵn sàng thực hiện đa dạng về loại hình xây 
dựng, như: 

- Các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp 
- Các công trình nhà nước, bệnh viện, trường học, phật giáo 
- Các khu dân cư, đô thị, dự án lớn, nhà máy, khu công nghệ cao 
- Các công trình văn hóa thể thao, vui chơi giải trí, du lịch, khách sạn 
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IV. CƠ CẤU TỔ CHỨC 

 
 

PHÒNG 
THIẾT KẾ 

XƯỞNG 
SẢN 

XUẤT 

CÁC CHUYÊN GIA TƯ VẤN HỖ TRỢ 

PHÒNG 
HÀNH 
CHÍNH 

GIÁM ĐỐC DỰ ÁN 

PHÒNG 
KIỂM 
SOÁT 

 

PHÒNG 
KD 

PHÒNG 
DỰ ÁN 

GIÁM ĐỐC 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 
QUẢN TRỊ 

PHÒNG 
KẾ TOÁN 

BỘ PHẬN SẢN XUẤT KIỂM TRA CHẤT 
LƯỢNG 

BỘ PHẬN LẮP ĐẶT 

PHÒNG 
MARKETING 
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Cơ cấu tổ chức trong công ty được bố trí theo mô hình chiến lược do Ban Giám đốc 

đề ra với phương châm “Đơn giản – Hiệu quả”, Công ty Cổ phần Kiến trúc Nội thất và Xây 

dựng PenViet chú trọng vào chuyên môn hóa và sự phối hợp chặt chẽ giữa các trung tâm 

chức năng và phòng ban hỗ trợ.  

Cơ cấu tổ chức phân theo chức năng được quản lý và điều hành chặt chẽ theo mô hình 

thông tin hai chiều tương tác hợp lý. Cho phép mệnh lệnh cấp cao nhất được đi theo con 

đường ngắn nhất, rõ ràng nhất tới mọi nhân viên, do đó công việc được triển khai đúng mục 

tiêu, đúng người, đúng việc. Thêm vào đó, đội ngũ nhân lực có trình độ, chuyên nghiệp, 

các đối tác uy tín đã tạo nên một sức mạnh tổng thể chung cho thương hiệu PENVIET trong 

việc cung cấp các dịch vụ tối ưu đến các Quý khách hàng. 

Bằng các hệ thống quản trị trực tuyến, chúng tôi đặt hiệu quả công việc lên hàng đầu 

để đảm bảo mục tiêu và kế hoạch đề ra luôn thực hiện đúng theo thời gian yêu cầu. Ngoài 

ra, điều này còn giúp đảm bảo các mục tiêu nhân sự luôn rõ ràng và cụ thể. Những điều này 

đã và đang giúp chúng tôi luôn có 1 đội ngũ nhân sự lớn mạnh, Công ty lớn mạnh. 

Hầu hết các nhân viên trong Công ty đều đã tốt nghiệp các trường Đại học, Cao đẳng. 

Những kinh nghiệm thực tế, sự cọ xát thường xuyên kết hợp với việc tự trao dồi, rèn luyện 

kỹ năng đã tạo cho Công ty Kiến trúc Nội thất và Xây dựng PenViet một nguồn nhân lực 

có kiến thức rộng và sâu trong lĩnh vực mà Công ty cung cấp.  

Tại PenViet chúng tôi luôn đặt niềm tin vào mỗi nhân sự của mình. Công ty luôn 

mong muốn mỗi thành viên của Công ty là một bộ phận hữu cơ không thể tách rời. Họ luôn 

có cơ hội để phát triển và thành công vì Công ty Cổ phần Kiến trúc Nội thất và Xây dựng 

PenViet luôn có những định hướng phát triển mới phù hợp với họ. Thành công của Công 

ty được chia cho chính những thành viên xuất sắc của Công ty - những người làm nên sức 

mạnh của Công ty ngày nay. 
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V. HỒ SƠ NHÂN SỰ CHỦ CHỐT 
Danh sách cán bộ chủ chốt của Công ty: 

STT Họ và tên N.S Chức danh Bằng cấp 
1 Đỗ Xuân Huỳnh 1985 Chủ tịch HĐ quản trị  
2 Chu Thị Dung 1987 Giám đốc CN Hà Nội  
3 Nguyễn Tiến Dũng 1985 Giám đốc CN  
4 Đặng Ngọc Trạm 1983 Kế toán trưởng Cử nhân Kinh tế 
5 Doãn Cao Cường 1987 TP Marketing Kỹ sư CNTT 
6 Trần Văn Tuân 1987 TP Thiết kế Kiến trúc sư 
7 Đỗ Thùy Mai 1987 TP Báo giá Cử nhân Kinh tế 
8 Lê Như Tuyên 1987 TP Dự án Kỹ sư 
9 Khương Hoài Nam 1987 PP Thiết kế Kỹ sư 

10 Nguyễn Phương Thảo 1992 Nhân viên Thiết Kế Cử nhân Mỹ thuật CN 
11 Cao Thị Thu Huyền 1993 Nhân viên Thiết Kế Cử nhân thiết kế nội thất 
12 Vương Thị Hằng 1988 Nhân viên Thiết Kế Cử nhân thiết kế 
13 Phạm Minh Đức 1989 Nhân viên Thiết Kế Kiến trúc sư 
14 Nguyễn Thế Vĩnh Lộc 1987 Nhân viên Thiết Kế Kiến trúc sư 
15 Trần Văn Quyền 1988 Nhân viên Thiết Kế Kỹ sư 
16 Phạm Hinh 1980 Nhân viên Thiết Kế Kiến trúc sư 
17 Hà Mạnh Khánh 1993 Nhân viên Thiết Kế Kiến trúc sư 
18 Ngô Đức Đạt 1992 Nhân viên Thiết Kế Kỹ sư 
19 Đặng Thị Thu 1993 Nhân viên Marketing Cử nhân 
20 Nguyễn Đình Vũ 1988 Nhân viên Marketing Cử nhân 
21 Trịnh Quang Nam 1990 Nhân viên Marketing Cử nhân 
22 Nguyễn Văn Lân 1990 Nhân viên Marketing Cử nhân 
23 Nguyễn Thế Hoàng 1987 Nhân viên Kinh doanh Kỹ sư CNTT 
24 Phạm Duy Linh 1992 Nhân viên Kinh doanh  
25 Lê Thị Thêm 1991 Nhân viên Kinh doanh  
26 Lê Thu Thảo 1994 Nhân viên Kinh doanh Cử nhân 
27 Trần Văn Linh 1982 Nhân viên Kinh doanh Cử nhân kinh tế 
28 Tống Phúc Tài 1991 Nhân viên Kinh doanh Cử nhân QTKD 
29 Mai Thùy Linh 1994 Kế toán Cử nhân QTKD 
30 Vũ Thị Bích Diệp 1989 Kế toán Cử nhân kinh tế 
31 Lê Thị Thu Huyền 1987 Báo giá Cử nhân kinh tế 
32 Nguyễn Diệu Linh 1997 Phiên dịch tiếng Hàn  
33 Nguyễn Mai Anh 1995 CSKH  
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VI. KINH NGHIỆM LIÊN QUAN  
Từ những ngày đầu thành lập, PenViet đánh dấu sự khác biệt bằng việc thực hiện 

những dự án vừa thiết kế kết cấu, triển khai kiến trúc, thi công xây dựng và hoàn thiện 

nội thất theo mô hình “Chìa khóa trao tay”. Những công trình đòi hỏi tính kỹ thuật, mỹ 
thuật cao được PenViet thực hiện bằng những am hiểu sâu sắc về lĩnh vực kiến trúc, xây 

dựng, luật pháp và các quy định của Việt Nam, tự hào là một trong những công ty có kinh 

nghiệm trong ngành, nhằm hỗ trợ Quý khách đạt được những mong muốn, nhu cầu một 

cách chính xác nhất, hiệu quả nhất.  
Dưới đây là những kinh nghiệm của chúng tôi liên quan đến các lĩnh vực hoạt động. 

(Vui lòng xem trang kế tiếp) 
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STT Tên Hợp đồng 
Tên Dự án/Khách 

hàng Địa chỉ Chủ đầu tư 
Hạng mục công 

trình 
Thời điểm 
thực hiện 

Giá trị Hợp 
đồng (Đồng) 

I Dự án thiết kế nội thất 
 

1 
1912/HĐTK-2019 

Thiết kế nhà lô Phố 

466 

Thiết kế Nhà lô Phố 
466 Lê Văn Sỹ 

Số 466 Lê Văn Sỹ, 
Phường 14, Quận 3 

Chị Phương 
Thiết kế nhà Lô Phố 

466 Lê Văn Sỹ 
19/12/2019 49.200.000 

2 
1510/HĐTTK-2019 
Thiết kế nội thất Spa 

Thiết kế nội thất 

Spa 
Cần Thơ Bùi Văn Lâm Thiết kế nội thất Spa 15/10/2019 

 
36.750.000 

3 3008/HĐTK-2019 Thiết kế nội thất 
45 Trúc Bạch – Hà 

Nội 

Công ty cổ phần 
đầu tư và xây 

dựng Quốc tế 
Thành phát 

Thiết kế nội thất 30/8/2019 257.250.000 

4 1509/HĐTK-2019 
Thiết kế phòng 

khám 
Gia Bình, Bắc Ninh 

Nguyễn Đức 
Thành 

Thiết kế phòng khám 15/9/2019 32.400.000 

5 1809/HĐTK-2019 
Thiết kế nội thất 

Biệt Thự 

Trần Đăng Ninh, 

khu đô thị Gia 
Bình, Tỉnh Bắc 

Ninh 

Vũ Đình Thắng 
Thiết kế nội thất Biệt 

Thự 
26/7/2019 30.000.000 

6 HĐTK-2019 
Thiết kế nội thất 

Spa Thùy Dương 
H10 – KĐT Việt 

Hưng – Long Biên 
Anh Hải 

Thiết kế nội thất Spa 
Thùy Dương 

15/5/2019 16.000.000 



 Công ty Cổ phần Kiến trúc Nội thất và Xây dựng PenViet                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
      Chào hàng cung cấp dịch vụ chuyên ngành -  Nội thất | Kiến trúc | Xây dựng 

42 
 

STT Tên Hợp đồng 
Tên Dự án/Khách 

hàng Địa chỉ Chủ đầu tư 
Hạng mục công 

trình 
Thời điểm 
thực hiện 

Giá trị Hợp 
đồng (Đồng) 

7 0502/HĐTK-2019 Thiết kế nội thất 

Căn 1405 tòa N01-
T4 Ngoại Giao 
Đoàn, Phường 

Xuân Tảo, Quận 
Bắc Từ Liêm, Hà 

Nội 

Chị Lan Thiết kế nội thất 3/5/2019 27.500.000 

8 0604/HĐTK-2019 

Thiết kế nội thất 

cho gian hàng hiệu 

sách giáo khoa và 
văn phòng phẩm 

Số 95, phố Xuân 
Trường, phường 
Hợp Giang, TP 

Cao Bằng 

Công ty cổ phần 
sách và thiết bị 
trường học Cao 

Bằng 

Thiết kế nội thất cho 
gian hàng hiệu sách 

giáo khoa và văn 

phòng phẩm 

11/4/2019 30.960.000 

9 2502/HĐTK-2019 
Thiết kế cửa hàng 

trà sữa Royaltea 

11 Trần Thúc 
Nhẫn, Phường 

Vĩnh Ninh, TP Huế 

Công ty TNHH 
Ryaltea Hong 

Kong Việt Nam 

Thiết kế cửa hàng trà 
sữa Royaltea 

25/2/2019 16.500.000 

10 2702/HĐTK -2019 
Thiết kế nội thất 

chung cư 

A1209 Osaka 
Complex – 48 

Ngọc Hồi – Hoàng 
Mai 

Hoàng Thị Thanh 
Thiết kế nội thất 

chung cư 
27/2/2019 15.000.000 

11 1902/HĐTK - 2019 
Thiết kế phòng 

khám 

113 Thủy Nguyên, 

Ecopark, Văn 

Giang, Hưng Yên 
Trần Minh Hoàng Thiết kế  phòng khám 19/2/2019 15.000.000 

12 2407/HĐKT-2019 
Thiết kế và thi công 
siêu thị Chung Lý 

1123 Phú Riềng 
Đỏ, Đồng Xoài, 

Bình Phước 
Dương Thị Lý 

Thiết kế thi công siêu 
thị 

24/7/2019 2.547.768.500 

13 HĐTK-2020 Thiết kế Spa ON 
Bến Cát, Bình 

Dương 
Chị Thu Thiết kế Spa ON 2020 16.800.000 
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STT Tên Hợp đồng 
Tên Dự án/Khách 

hàng Địa chỉ Chủ đầu tư 
Hạng mục công 

trình 
Thời điểm 
thực hiện 

Giá trị Hợp 
đồng (Đồng) 

14 3011/HĐTK-2019 
Thiết kế nội, ngoại 

thất showroom 

rượu 

132, Bến Vân Đồn, 
Phường 6, Quận 4, 
TP.Hồ Chí Minh 

Trần Huệ Mẫn 
Thiết kế nội, ngoại 

thất showroom rượu 
30/11/2029 12.750.000 

15 HĐTK-2019 Thiết kế Spa 
17/6A Thường 

Xuyên Á, Dĩ An, 

Bình Dương 
Huỳnh Ngọc Hân Thiết kế Spa 8/11/2019 8.000.000 

II Dự án thi công nội thất 
 

1 
1405.HĐKT-2015 

Trang trí nội thất căn 
hộ 

Thi công lắp đặt 
hạng mục gỗ và điện 

Số 92 đường Tôn 
Đức Thắng, thành 

phố Vĩnh Yên, 
Vĩnh Phúc 

Công ty TNHH 
Ngói Bê Tông 

SCG 

Thi công lắp đặt hạng 
mục gỗ và điện 

14/05/2015 1.390.327.345 

2 
2005.HĐKT-2016 

Trang trí nội thất căn 
hộ 

Trang trí nội thất 
căn hộ 

Núi Trúc, Hà Nội Chị Lan Thi công nội thất 20/05/2016 486.000.000 

3 
2411.HĐKT-2016 

Cung cấp nội thất nhà 
sách theo thiết kế 

Cung cấp nội thất 
nhà sách 

1.25-1.26 KDDT 
Bitexco, phường 

Bắc Cường, thành 
phố Lào Cai 

Đoàn Đức Chiều Nội thất nhà sách 24/11/2016 440.000.000 

4 
2007.HĐKT-2017 
Trang trí nội thất 

Shop Mẹ&Bé Jim Tồ 

Trang trí nội thất 
Shop Mẹ&Bé Jim 
Tồ 

48 Phan Bội Châu, 
thành phố Thanh 

Hóa 
Chị Thoa 

Thi công toàn bộ nội 
thất Shop Mẹ và Bé 

Jim Tồ 
11/2017 242.336.000 

5 

20072.HĐKT-2017 
Thi công nội thất 

phòng trưng bày mẫu 
XN May 20 

Thi công nội thất 
phòng trưng bày 
mẫu 

35 Phan Đình Giót, 
phường Phương 

Liệt, Thanh Xuân, 
Hà Nội 

Công ty Cổ phần 
X20 

Thi công nội thất 
phòng trưng bày 

mẫu 
20/07/2017 304.827.040 
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STT Tên Hợp đồng 
Tên Dự án/Khách 

hàng Địa chỉ Chủ đầu tư 
Hạng mục công 

trình 
Thời điểm 
thực hiện 

Giá trị Hợp 
đồng (Đồng) 

6 
1111.HĐKT-2017 

Trang trí nội thất Spa 
Eva Care 

Trang trí nội thất 
Spa Eva Care 

Số 1 Cù Chính Lan Chị Phượng 
Thi công các hạng 
mục nội thất tầng 1 

và tầng 2 
11/11/2017 240.275.000 

7 
0802.HĐKT-2018 

Trang trí nội thất Spa 
Lien HealLand 

Trang trí nội thất 
Spa Lien HealLand 

 
Số 5A10 Nam 

Trung Yên, Yên 
Hòa, Cầu Giấy, Hà 

Nội 

Chị Liên 
Thi công nội thất 

Spa 4 tầng 
08/02/2018 498.779.250 

8 

0303.HĐKT-2018 
Thi công nội thất 

trung tâm  bảo hành 
máy tính Fuhler 

Thi công nội thất 
trung tâm bảo hành 
máy tính Fuhler 

47 Lương Thế 
Vinh, Thanh Xuân, 

Hà Nội 
Anh Phương 

Thi công hệ tủ tường 
và bàn trải nghiệm 

03/03/2018 118.707.120 

9 
0404.HĐKT-2018 
Trang trí nội thất 

Shop MENX 

Trang trí nội thất 
Shop thời trang 
nam MENX 

Chợ Châu Cầu, Quế 
Võ, Bắc Ninh 

Chị Quý 
Thi công toàn bộ nội 

thất shop 
04/04/2018 169.946.000 

10 
24.01-2018 Thi công 
nội thất căn hộ chung 

cư chị Hằng 

Thi công nội thất 
căn hộ chung cư 
P18.03 M5 Nguyễn 
Chí Thanh 

Nguyễn Chí Thanh, 
Đống Đa, Hà Nội 

Chị Hằng 

Thi công nội thất 
phòng khách, phòng 

bếp, phòng ngủ 
Master, hai phòng 
ngủ của con trai và 

con gái 

24/01/2018 352.264.462 

11 

09.04.HĐKT-2018 
Thi công nội thất 

Shop Mẹ và Bé : BI 
BONG KIDS 

Thi công nội thất 
Shop Mẹ và Bé : BI 
BONG KIDS 

201 Nguyễn Đức 
Thuận, Trâu Quỳ, 
Gia Lâm, Hà Nội 

Chị Huế 
Thi công toàn bộ nội 

thất Shop 
09/4/2018 367.618.000 



 Công ty Cổ phần Kiến trúc Nội thất và Xây dựng PenViet                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
      Chào hàng cung cấp dịch vụ chuyên ngành -  Nội thất | Kiến trúc | Xây dựng 

45 
 

STT Tên Hợp đồng 
Tên Dự án/Khách 

hàng Địa chỉ Chủ đầu tư 
Hạng mục công 

trình 
Thời điểm 
thực hiện 

Giá trị Hợp 
đồng (Đồng) 

12 

22.05.HĐKT-2018 
Trang Trí nội thất 
Shop Mỹ phẩm 

OHUI 

Trang trí nội thất 03 
Shop Mỹ phẩm 
OHUI 

Khu 11, thôn Liễu 
Trì, Hạ Lôi, Mê 

Linh, Hà Nội 
Chị Loan 

Thi công toàn bộ nội 
thất Shop 

22/05/2018 273.092.000 

13 
28.05-2018 Thi công 

nội thất cửa hàng 
Laptop LC 

Thi công nội thất hệ 
thống cửa hàng 
Laptop LC 

Số 8, ngõ 298 Tây 
Sơn, Đống Đa, Hà 

Nội 
Chị Thắm 

Thi công toàn bộ nội 
thất cửa hàng 

28/5/2018 242.601.400 

14 
2805.HĐKT-2018 

Thi công nội thất căn 
hộ chung cư chị Thoa 

Thi công nội thất 
căn hộ chưng cư 
TECCO 

P1808 TECCO, 
phường Ngọc Sơn, 

tp Thanh Hóa 
Chị Thoa 

Thi công toàn bộ nội 
thất căn hộ chị Thoa 

28/5/2018 170.096.211 

15 

0806.HĐKT-2018 
Trang trí nội thất 

Shop phụ kiện điện 
thoại 24H_anh Huy 

Trang trí nội thất 3 
Shop điện thoại 
24H_anh Huy 

Số 54 Nguyễn 
Tuân, Thanh Xuân, 

Hà Nội 
Anh Huy 

Thi công toàn bộ 
phần nội thất 

08/6/2018 263.139.325 

16 

1206.HĐKT-2018 
Thiết kế, thi công 

Chung cư tòa nhà Bộ 
Tư lệnh Tăng Thiết 

Giáp 

Chung cư Tòa nhà 
Bộ Tư lệnh Tăng 
Thiết Giáp 

Cổ Nhuế, Từ Liêm, 
Hà Nội 

Bộ Tư lệnh Tăng 
Thiết Giáp 

Thi công toàn bộ nội 
thất 

12/6/2018 2.385.000.000 

17 
1405.HĐKT-2015 

Trang trí nội thất căn 
hộ 

Thi công lắp đặt 
hạng mục gỗ và điện 

Số 92 đường Tôn 
Đức Thắng, thành 

phố Vĩnh Yên, 
Vĩnh Phúc 

Công ty TNHH 
Ngói Bê Tông 

SCG 

Thi công lắp đặt hạng 
mục gỗ và điện 

14/05/2015 1.390.327.345 

18 
2005.HĐKT-2016 

Trang trí nội thất căn 
hộ 

Trang trí nội thất 
căn hộ 

Núi Trúc, Hà Nội Chị Lan Thi công nội thất 20/05/2016 486.000.000 
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STT Tên Hợp đồng 
Tên Dự án/Khách 

hàng Địa chỉ Chủ đầu tư 
Hạng mục công 

trình 
Thời điểm 
thực hiện 

Giá trị Hợp 
đồng (Đồng) 

19 
2411.HĐKT-2016 

Cung cấp nội thất nhà 
sách theo thiết kế 

Cung cấp nội thất 
nhà sách 

1.25-1.26 KDDT 
Bitexco, phường 

Bắc Cường, thành 
phố Lào Cai 

Đoàn Đức Chiều Nội thất nhà sách 24/11/2016 440.000.000 

20 
2007.HĐKT-2017 
Trang trí nội thất 

Shop Mẹ&Bé Jim Tồ 

Trang trí nội thất 
Shop Mẹ&Bé Jim 
Tồ 

48 Phan Bội Châu, 
thành phố Thanh 

Hóa 
Chị Thoa 

Thi công toàn bộ nội 
thất Shop Mẹ và Bé 

Jim Tồ 
11/2017 242.336.000 

21 

20072.HĐKT-2017 
Thi công nội thất 

phòng trưng bày mẫu 
XN May 20 

Thi công nội thất 
phòng trưng bày 
mẫu 

35 Phan Đình Giót, 
phường Phương 

Liệt, Thanh Xuân, 
Hà Nội 

Công ty Cổ phần 
X20 

Thi công nội thất 
phòng trưng bày 

mẫu 
20/07/2017 304.827.040 

22 
1111.HĐKT-2017 

Trang trí nội thất Spa 
Eva Care 

Trang trí nội thất 
Spa Eva Care 

Số 1 Cù Chính Lan Chị Phượng 
Thi công các hạng 
mục nội thất tầng 1 

và tầng 2 
11/11/2017 240.275.000 

23 
0802.HĐKT-2018 

Trang trí nội thất Spa 
Lien HealLand 

Trang trí nội thất 
Spa Lien HealLand 

 
Số 5A10 Nam 

Trung Yên, Yên 
Hòa, Cầu Giấy, Hà 

Nội 

Chị Liên 
Thi công nội thất 

Spa 4 tầng 
08/02/2018 498.779.250 

24 

0303.HĐKT-2018 
Thi công nội thất 

trung tâm  bảo hành 
máy tính Fuhler 

Thi công nội thất 
trung tâm bảo hành 
máy tính Fuhler 

47 Lương Thế 
Vinh, Thanh Xuân, 

Hà Nội 
Anh Phương 

Thi công hệ tủ tường 
và bàn trải nghiệm 

03/03/2018 118.707.120 

25 
0404.HĐKT-2018 
Trang trí nội thất 

Shop MENX 

Trang trí nội thất 
Shop thời trang 
nam MENX 

Chợ Châu Cầu, Quế 
Võ, Bắc Ninh 

Chị Quý 
Thi công toàn bộ nội 

thất shop 
04/04/2018 169.946.000 
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STT Tên Hợp đồng 
Tên Dự án/Khách 

hàng Địa chỉ Chủ đầu tư 
Hạng mục công 

trình 
Thời điểm 
thực hiện 

Giá trị Hợp 
đồng (Đồng) 

26 
24.01-2018 Thi công 
nội thất căn hộ chung 

cư chị Hằng 

Thi công nội thất 
căn hộ chung cư 
P18.03 M5 Nguyễn 
Chí Thanh 

Nguyễn Chí Thanh, 
Đống Đa, Hà Nội 

Chị Hằng 

Thi công nội thất 
phòng khách, phòng 

bếp, phòng ngủ 
Master, hai phòng 
ngủ của con trai và 

con gái 

24/01/2018 352.264.462 

27 

09.04.HĐKT-2018 
Thi công nội thất 

Shop Mẹ và Bé : BI 
BONG KIDS 

Thi công nội thất 
Shop Mẹ và Bé : BI 
BONG KIDS 

201 Nguyễn Đức 
Thuận, Trâu Quỳ, 
Gia Lâm, Hà Nội 

Chị Huế 
Thi công toàn bộ nội 

thất Shop 
09/4/2018 367.618.000 

28 

22.05.HĐKT-2018 
Trang Trí nội thất 
Shop Mỹ phẩm 

OHUI 

Trang trí nội thất 03 
Shop Mỹ phẩm 
OHUI 

Khu 11, thôn Liễu 
Trì, Hạ Lôi, Mê 

Linh, Hà Nội 
Chị Loan 

Thi công toàn bộ nội 
thất Shop 

22/05/2018 273.092.000 

29 
28.05-2018 Thi công 

nội thất cửa hàng 
Laptop LC 

Thi công nội thất hệ 
thống cửa hàng 
Laptop LC 

Số 8, ngõ 298 Tây 
Sơn, Đống Đa, Hà 

Nội 
Chị Thắm 

Thi công toàn bộ nội 
thất cửa hàng 

28/5/2018 242.601.400 

30 
2805.HĐKT-2018 

Thi công nội thất căn 
hộ chung cư chị Thoa 

Thi công nội thất 
căn hộ chưng cư 
TECCO 

P1808 TECCO, 
phường Ngọc Sơn, 

tp Thanh Hóa 
Chị Thoa 

Thi công toàn bộ nội 
thất căn hộ chị Thoa 

28/5/2018 170.096.211 

31 

0806.HĐKT-2018 
Trang trí nội thất 

Shop phụ kiện điện 
thoại 24H_anh Huy 

Trang trí nội thất 3 
Shop điện thoại 
24H_anh Huy 

Số 54 Nguyễn 
Tuân, Thanh Xuân, 

Hà Nội 
Anh Huy 

Thi công toàn bộ 
phần nội thất 

08/6/2018 263.139.325 
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STT Tên Hợp đồng 
Tên Dự án/Khách 

hàng Địa chỉ Chủ đầu tư 
Hạng mục công 

trình 
Thời điểm 
thực hiện 

Giá trị Hợp 
đồng (Đồng) 

32 

1206.HĐKT-2018 
Thiết kế, thi công 

Chung cư tòa nhà Bộ 
Tư lệnh Tăng Thiết 

Giáp 

Chung cư Tòa nhà 
Bộ Tư lệnh Tăng 
Thiết Giáp 

Cổ Nhuế, Từ Liêm, 
Hà Nội 

Bộ Tư lệnh Tăng 
Thiết Giáp 

Thi công toàn bộ nội 
thất 

12/6/2018 2.385.000.000 

33 
2610/HĐKT – 2019 
Thi công điện và biển 

bảng 

Thi công điện và 

biển bảng 

163 đường Trần 
Nguyên Hãn, Quận 
Lê Chân, TP. Hải 

Phòng 

Công ty TNHH 
Thương mại Sao 

Mai 

Thi công điện và 
biển bảng 

26/10/2019 591.027.401 

34 
02/2019/HĐKT/ATT

L-HG 
Thi công nội thất 

Nhà 01-02, LK05, 
KĐT An Hưng, 

Dương Nội, Hà 
Đông, Hà Nội 

Công ty TNHH 
Công Nghệ an 

toàn Thăng Long 
Thi công nội thất 12/7/2019 848.760.000 

35 1107/HĐKT-2019 Thi công nội thất 

Lô L3-14 của 
TTTM Vincom 
Plaza Lê Thánh 

Tông – Hải Phòng 

Công ty TNHH 
Đầu tư và Thương 

mại Phước Điền 
Thi công nội thất 15/7/2019 182.120.400 

36 6868/HĐKT-2019 
Thi công cửa hàng 

đồng hồ Đăng 

Quang WATCH 

Tòa Skylake – 
vincom skylake 

Phạm Hùng 

Công ty cổ phần 
trực tuyến Đăng 

Quang 

Thi công cửa hàng 

đồng hồ Đăng 

Quang WATCH 
28/3/2019 216.792.000 

37 0604/HĐKT-2019 
Thi công cửa hàng 

kính mắt Đăng 

Quang 

Lô K1-03, VẠn 
Hạnh Mall, Quận 

10, TP.Hồ Chí 
Minh 

Công ty cổ phần 
trực tuyến Đăng 

Quang 

Thi công cửa hàng 

kính mắt Đăng 

Quang 
6/4/2019 261.441.950 

38 1605/HĐKT-2019 
Sản xuất và thi công 

nội thất 
Thành phố Cao 

Bằng 

Công ty cổ phần 
sách và thiết bị 
trường học Cao 

Bằng 

Sản xuất và thi công 

nội thất 
16/5/2019 258.500.000 
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STT Tên Hợp đồng 
Tên Dự án/Khách 

hàng Địa chỉ Chủ đầu tư 
Hạng mục công 

trình 
Thời điểm 
thực hiện 

Giá trị Hợp 
đồng (Đồng) 

39 1903/HĐKT-2019 

Thi công quầy kệ, 

biển bảng cửa hàng 

Đăng Quang 

WATCH 

Mê Linh Plaza – 
Vĩnh Phúc 

Công ty cổ phần 
trực tuyến Đăng 

Quang 

Thi công quầy kệ, 

biển bảng cửa hàng 

Đăng Quang 

WATCH 

19/3/2019 150.667.000 

40 
0374533369/HĐKT-

2019 
Thi công nội thất 

Spa 

126 Hoàng Ngân, 
Quận Cầu Giấy, Hà 

Nội 

Nguyễn Như 

Phương 
Thi công nội thất 

Spa 
2019 302.030.000 

41 HĐKT-2019 
Xây dựng và thi 

công  nội thất 

133 Trần Đại 
Nghĩa, Hai Bà 

Trưng, Hà Nội 
Chử Ngọc Quang 

Xây dựng và thi 

công  nội thất 
18/10/2019 376.027.600 

42 1204/HĐKT-2019 Thi công nội thất 
2102 VP04 Linh 

Đàm – Hoàng Mai 
– Hà Nội 

Chị Phương Thi công nội thất 12/4/2029 848.557.150 

43 HĐKT-2020 
Trang trí nội thất 

Tâm Hòa 

338 Trường Sa, 
Phường 2, Quận 

Phú Nhuận 
Đỗ Công Hòa 

Trang trí nội thất 

Tâm Hòa 
19/2/2020 380.389.020 

44 HĐKT - 2020 
Thi công quán Cafe 
English 

Tăng Nhơn Phú, 

Quận 9, TP.HCM 
Lê Chí Nguyện 

Trang trí nội thất 

Tâm Hòa 
5/1/2020 94.891.000 

45 2311/HĐKT -2019 
Thi công nội thất 

nhà ở kết hợp tiệm 

vàng 

Thanh An, Vĩnh 

An, Cần Thơ 
Nguyễn Đức Minh 

Thi công nội thất 

nhà ở kết hợp tiệm 

vàng 
23/11/2019 134.602.900 

46 0410/HĐKT-2019 
Thi công nội thất 

phòng khách và 
phòng ngủ 

254/1 Lê Thị Hoa, 
Bình  Chiểu, Thủ 

Đức 

Lương Hoàng 

Lâm 

Thi công nội thất 

phòng khách và 
phòng ngủ 

4/10/2019 200.620.000 
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STT Tên Hợp đồng 
Tên Dự án/Khách 

hàng Địa chỉ Chủ đầu tư 
Hạng mục công 

trình 
Thời điểm 
thực hiện 

Giá trị Hợp 
đồng (Đồng) 

47 HĐKT - 2019 
Thi công phòng 
khám nha khoa 
Sunshine 

49 đường 3/2, 
phường 11, quận 

10, TP.HCM 

Nguyễn Phương 

Long 

Thi công phòng 
khám nha khoa 

Sunshine 
25/9/2019 364.493.555 

III Dự án Kiến trúc – Xây dựng 
 

1 Xây nhà biệt thự 2, 1 tum  Long Biên, Hà Nội Bác Thắng Nhà phố 2019 2.178.748.000 

2 Biệt thự đẹp 2 tầng,1 tum 
KĐT An Phú, Hà 

Đông 
Anh Long Biệt thự phố 2019 1.934.400.000 

3 Nhà phố tân cổ điển Thanh Trì, Hà Nội Bác Quân Nhà phố 2019 4.492.800.000 

4 Nhà ống hiện đại 3 tầng, 1 tum Thanh Trì, Hà Nội Anh Quang Nhà phố 2019 1.795.500.000 

5 Thiết kế, thi công kiến trúc nhà ở gia đình Gia Lâm, Hà Nội anh Mạnh Biệt thự 2019 2.784.000.000 
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STT Tên Hợp đồng 
Tên Dự án/Khách 

hàng Địa chỉ Chủ đầu tư 
Hạng mục công 

trình 
Thời điểm 
thực hiện 

Giá trị Hợp 
đồng (Đồng) 

6 Thiết kế, thi công biệt thự phố hiện đại Văn Phú, Hà Đông Anh Nam Biệt thự phố 2019 2.232.000.000 

7 Thiết kế, thi công nhà biệt thự vườn Sóc Sơn, Hà Nội Anh Minh Biệt thự vườn 2019 1.620.000.000 

8 Thiết kế, thi công nhà cấp 4 hiện đại 
Lũ Luông, Thanh 

Sơn, Phú Thọ 
Anh Duy Nhà cấp 4 2019 514.682.000 

9 Thiết kế, thi công nhà cấp 4 hiện đại Hải Phòng Chú Hùng Nhà cấp 4 2019 514.682.828 

10 Thiết kế, thi công nhà cấp 4 mái thái Đồng Nai Anh Tiến Nhà cấp 4 2019 454.489.700 
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STT Tên Hợp đồng 
Tên Dự án/Khách 

hàng Địa chỉ Chủ đầu tư 
Hạng mục công 

trình 
Thời điểm 
thực hiện 

Giá trị Hợp 
đồng (Đồng) 

 
Hơn 1000 hợp đồng 

khác cho nhiều mục 

đích khác nhau 
   

2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 

 

 

 
 
 

VII. HÌNH ẢNH THỰC TẾ CỦA CÔNG TRÌNH 

(Vui lòng xem trang kế tiếp) 
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SHOP COFFEE DESIGN
HOANG GIA INTERIOR

THIETKEHOANGGIA.COM  |  HOTLINE | 0943.683.666 (01)



KHÔNG GIAN SHOP CAFE
HOANG GIA INTERIOR

THIETKEHOANGGIA.COM  |  HOTLINE | 0943.683.666 (02)



KG 01 KG 02

KG 05KG 04KG 03

THIETKEHOANGGIA.COM          | HOTLINE | 0943.683.666 (03)



KG 06 KG 07

KG 09KG 08

THIETKEHOANGGIA.COM            | HOTLINE | 0943.683.666 (04)



KG 10 KG 11

KG 13 KG 14KG 12

THIETKEHOANGGIA.COM              | HOTLINE | 0943.683.666 (05)



KG 15 KG 16

KG 18 KG 19 KG 20

KG 17

THIETKEHOANGGIA.COM               | HOTLINE | 0943.683.666 (06)



MẶT TIỀN SHOP CAFFE
HOANG GIA INTERIOR

1/ MẶT TIỀN HAI MẶT PHỐ

2/ MẶT TIỀN TTTM , SIÊU THỊ

3/ MẶT TIỀN MỘT MẶT PHỐ

4/ MẶT TIỀN XANH (CÂY XANH)

5/ MẶT TIỀN NHÀ TIỀN CHẾ

THIETKEHOANGGIA.COM            |  HOTLINE | 0943.683.666 (07)



1/ MẶT TIỀN HAI MẶT PHỐ
HOANG GIA INTERIOR

- Do có điều kiện là có tới 2
mặt tiền thuận lợi cho đi lại,
giao thông, nhiều người qua lại
nên mặt tiền loại này được chú ý

-Mắc đầu tư phù hợp là lớn, không 
gian đẹp,có sức hút lớn, cần cách
bố trí tốt.bố trí tốt.

THIETKEHOANGGIA.COM            |  HOTLINE | 0943.683.666 (08)



MT 1

MT 3

MT 2

THIETKEHOANGGIA.COM                  | HOTLINE | 0943.683.666 

MT 4

(09)



MT 5

MT 7

MT 6

THIETKEHOANGGIA.COM                  | HOTLINE | 0943.683.666 

MT 8

(10)



2/ MẶT TIỀN TTTM, SIÊU THỊ
HOANG GIA INTERIOR

- Điều kiện để phát triển khá tốt do 
nằm ở những khu vực trọng điểm
mua sắm của người dân như TTTM,
siêu thị... nên sức mua lớn

-Mắc đầu tư phù hợp là lớn, không 
gian đẹp,mở rộng và thoáng, có 
nhiều khu vực nghỉ ngơi để có thểnhiều khu vực nghỉ ngơi để có thể
tận dụng tối đa diện tích

THIETKEHOANGGIA.COM            |  HOTLINE | 0943.683.666 (11)



MT 09 MT 10 MT 11

MT 13MT 12

THIETKEHOANGGIA.COM                 | HOTLINE | 0943.683.666 (12)



MT 14 MT 15

MT 17MT 16

THIETKEHOANGGIA.COM                 | HOTLINE | 0943.683.666 (13)



3/ MẶT TIỀN MỘT MẶT PHỐ
HOANG GIA INTERIOR

- Không gian cho shop khá nhỏ 
nhưng bù lại ở mặt phố nên vẫn có
lượng khách hàng nhất định.

-Diện tích cho không gian khá hẹp
nên cần tính toán để tận dụng tối 
đa diện tích cho phép, công năng
cho toàn bộ khu vực khách hàng,cho toàn bộ khu vực khách hàng,
và nhân viên

THIETKEHOANGGIA.COM            |  HOTLINE | 0943.683.666 (14)



MT 18 MT 19

MT 21MT 20

THIETKEHOANGGIA.COM                | HOTLINE | 0943.683.666 (15)



MT 22 MT 23

MT 26

MT 24

MT 25

THIETKEHOANGGIA.COM                | HOTLINE | 0943.683.666 (16)



4/ MẶT TIỀN XANH (CÂY XANH)
HOANG GIA INTERIOR

- Là loại mặt tiền rộng rãi, thoáng
đãng, trồng nhiều cây xanh và cỏ
tạo cảm giác mới lại và yên tĩnh tốt
nhất cho khách hàng

-Diện tích cho cây cỏ rất lớn, khuân
viên đi lại lớn, chỗ ngồi yên tĩnh,
view đẹp, bài trí nội thất sáng tạo,view đẹp, bài trí nội thất sáng tạo,
độc lạ hơn so với mặt tiền cũ.

THIETKEHOANGGIA.COM            |  HOTLINE | 0943.683.666 (17)



MT 28MT 27

MT 30MT 29

THIETKEHOANGGIA.COM             | HOTLINE | 0943.683.666 (18)



MT 32MT 31

MT 34MT 33

THIETKEHOANGGIA.COM             | HOTLINE | 0943.683.666 (19)



5/ MẶT TIỀN NHÀ TIỀN CHẾ
HOANG GIA INTERIOR

- Là loại mặt tiền thường tập trung 
ở khu vực tỉnh lẻ, diện tích rất rộng, 
đươc xây dựng từ bãi đất trống

-Ưu điểm lớn nhất của loại mặt tiền
 này là sản xuất nhanh gọn, chi phí
thấp,tạo không gian tốt cho khách
hàng hàng 

THIETKEHOANGGIA.COM            |  HOTLINE | 0943.683.666 (20)



MT 36MT 35

MT 38MT 37

THIETKEHOANGGIA.COM             | HOTLINE | 0943.683.666 (21)



MT 40MT 39

MT 42MT 41

THIETKEHOANGGIA.COM             | HOTLINE | 0943.683.666 (22)



MT 44MT 43

MT 46MT 45

THIETKEHOANGGIA.COM             | HOTLINE | 0943.683.666 (23)



MT 48MT 47

MT 50MT 49

THIETKEHOANGGIA.COM             | HOTLINE | 0943.683.666 (24)



MT 52MT 51

MT 54MT 53

THIETKEHOANGGIA.COM             | HOTLINE | 0943.683.666 (25)



KHÔNG GIAN KHU CẦU THANG
HOANG GIA INTERIOR

THIETKEHOANGGIA.COM            |  HOTLINE | 0943.683.666 (26)



CT 2CT 1

CT 4 CT 5CT 3

THIETKEHOANGGIA.COM             | HOTLINE | 0943.683.666 (27)



KHÔNG GIAN QUẦY BAR
HOANG GIA INTERIOR

1/ QUẦY BAR GỖ
2/ QUẦY BAR ĐÁ, GIẢ ĐÁ, GẠCH
2/ QUẦY BAR GƯƠNG, KÍNH

THIETKEHOANGGIA.COM            |  HOTLINE | 0943.683.666 (28)



QUẦY BAR GỖ

- Là loại quầy bar phổ biến nhất, với 
nhiều ưu điểm như dễ thi công, chi
phí khá thấp, nhiều mẫu mã đa dạng
nên được chọn nhiều cho các mẫu 
quầy bar trong các quán cafe

HOANG GIA INTERIOR

THIETKEHOANGGIA.COM            |  HOTLINE | 0943.683.666 (29)



BAR 2 BAR 3BAR 1

BAR 5BAR 4

THIETKEHOANGGIA.COM             | HOTLINE | 0943.683.666 (30)



BAR 7 BAR 8BAR 6

BAR 10BAR 9

THIETKEHOANGGIA.COM             | HOTLINE | 0943.683.666 (31)



BAR 12BAR 11

BAR 14 BAR 15BAR 13

THIETKEHOANGGIA.COM             | HOTLINE | 0943.683.666 (32)



QUẦY BAR ĐÁ, GIẢ ĐÁ, GẠCH

- Là loại quầy bar mang trong mình
một xu hướng mới, phong cách mới
lạ cho các quán cafe trẻ, phù hợp
với các thiết kế sáng tạo, độc , lạ

HOANG GIA INTERIOR

THIETKEHOANGGIA.COM            |  HOTLINE | 0943.683.666 (33)



BAR 17 BAR 18BAR 16

BAR 20 BAR 21 BAR 22BAR 19

THIETKEHOANGGIA.COM             | HOTLINE | 0943.683.666 (34)



QUẦY BAR GƯƠNG,KÍNH,MICA

- Là loại quầy bar cầu kì và cao cấp
thường dùng cho các thiết kế sang 
trọng và đòi hỏi tính thẩm mĩ cao

HOANG GIA INTERIOR

THIETKEHOANGGIA.COM            |  HOTLINE | 0943.683.666 (35)



BAR 24BAR 23

BAR 25 BAR 26

THIETKEHOANGGIA.COM             | HOTLINE | 0943.683.666 (36)



MẪU GHẾ, SOFA ĐƠN, GHẾ BAR

1/ GHẾ CAFFE ĐƠN
2/ GHẾ THƯ GIÃN
3/ GHẾ SOFA DÀI
4/ GHẾ BAR
5/ GHẾ GIÁ RẺ

HOANG GIA INTERIOR

THIETKEHOANGGIA.COM            |  HOTLINE | 0943.683.666 (37)



MẪU GHẾ CAFFE ĐƠN (CHAIRS COFFEE)

D1

D3 D4

D5 D6

D2

(38)



MẪU GHẾ THƯ GIÃN (TEAK Z CHAIR)

T1 T2

T3 T4

T5 T6
(39)



MẪU SOFA DÀI  (SOFA COFFEE)

S1

S3 S4

S5 S6

S2

(40)



MẪU GHẾ BAR (BAR CHAIRS )

B3

B1

B4

B5 B6

B2

(41)



MẪU GHẾ GIÁ RẺ (CHEAP CHAIRS )

GR1 GR2 GR4 GR5GR3

(42)

GR6 GR7 GR8 GR9 GR10

GR11 GR12
GR13



MẪU ĐÈN
HOANG GIA INTERIOR

THIETKEHOANGGIA.COM            |  HOTLINE | 0943.683.666 (43)



THIETKEHOANGGIA.COM              | HOTLINE | 0943.683.666 (44)



THANKS FOR WATCHING

(06)

HOANG GIA INTERIOR

-XEM THÊM THÔNG TIN
-TƯ VẤN THIẾT KẾ
-THAM KHẢO GIẢ CẢ

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI 

THIETKEHOANGGIA.COM                 | HOTLINE | 0943.683.666 (45)




































